CÂU HỎI ÔN TẬP TIN 12

Lưu ý:

· Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 câu, không có tự luận.

· Câu hỏi ôn tập chỉ mang tính chất tham khảo.

· Xem tất cả nội dung đã học.
Xem kỹ các thao tác đã học:

· Khởi động và kết thúc Access,

· Tạo CSDL mới, Tạo bảng, Cập nhật dữ liệu trong bảng, Sắp xếp, tìm kiếm, lọc dữ liệu.
· Biểu mẫu, Truy vấn dữ liệu, Mẫu hỏi.
TRẮC NGHIỆM: (Khoanh tròn vào đáp án đúng)
	Câu 1 : 
	Chọn câu sai trong các câu sau đây:

	A.
	Access cho phép cập nhật dữ liệu, tạo báo cáo thống kê, tổng hợp;

	B.
	Access không hỗ trợ lưu trữ CSDL trên thiết bị nhớ;

	C.
	Access có khả năng cung cấp công cụ tao lập CSDL;

	D.
	CSDL xây dựng trong Access gồm các bảng và liên kết giữa các bảng;

	Câu 2 : 
	Trong một bảng của Access, để lọc theo ô dữ liệu đang chọn, ta nhấp vào biểu tượng lệnh nào sau đây:

	A.
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;
	B.
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;
	C.
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;
	D.
	[image: image4.png]


;

	Câu 3 : 
	Để chỉ định khóa chính cho bảng, sau khi chọn một trường, ta thực hiện:

	A.
	Chọn Edit ( Primary key;
	B.
	Chọn Table ( Edit key;

	C.
	Chọn View ( Primary key;
	D.
	Tất cả đều sai;

	Câu 4 : 
	Cơ sở dữ liệu là

	A.
	Dữ liệu của một tổ chức;
	B.
	Được lưu trữ ở bộ nhớ ngoài;

	C.
	Phục vụ nhu cầu khai thác của nhiều người;
	D.
	Cả A, B và C;

	Câu 5 : 
	Trong Access, mỗi hàng của một bảng được gọi là:

	A.
	Tiêu đề bảng;
	B.
	Thuộc tính;
	C.
	Bản ghi;
	D.
	Trường;

	Câu 6 : 
	Để tạo lập hồ sơ cần thực hiện các công việc:

	A.
	Xác lập chủ thể cần quản lý;
	B.
	Xác lập cấu trúc hồ sơ;

	C.
	Thu thập và lưu trữ thông tin;
	D.
	Cả A, B và C;

	Câu 7 : 
	Những công việc sắp xếp, tìm kiếm, thống kê, lập báo cáo thuộc công việc nào khi xử lý thông tin của một tổ chức?

	A.
	Khai thác hồ sơ;
	B.
	Cập nhật hồ sơ;

	C.
	Tất cả những công việc trên;
	D.
	Tạo lập hồ sơ;

	Câu 8 : 
	Có thể tạo đối tượng mới bằng cách :

	A.
	Dùng các mẫu dựng sẵn;
	B.
	Người dùng tự thiết kế;

	C.
	A hoặc B đều được;
	D.
	Tất cả đều sai;

	Câu 9 : 
	Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp nào sau đây?

	A.
	Một học sinh mới chuyển trường từ nơi khác đến;

	B.
	Tìm một học sinh có điểm môn toán cao nhất khối;

	C.
	Tính điểm trung bình học kì của học sinh trong trường;

	D.
	Tính tỉ lệ học sinh trên trung bình môn tin của từng lớp;

	Câu 10 : 
	Trong Access, từ Filter có ý nghĩa gì?

	A.
	Lọc dữ liệu;
	B.
	Xóa dữ liệu;
	C.
	Tìm kiếm dữ liệu;
	D.
	Sắp xếp dữ liệu;

	Câu 11 : 
	Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng?

(1) Chọn nút Create                 (3) Nhập tên cơ sở dữ liệu

(2) Chọn File – New                (4) Chọn Blank Database

	A.
	(2) ( (4) ( (3) ( (1);
	B.
	(1) ( (2) ( (4) ( (3);

	C.
	(1) ( (2) ( (3) ( (4);
	D.
	(2) ( (3) ( (4) ( (1);

	Câu 12 : 
	Để xóa một bản ghi trong bảng cần thực hiện: mở bảng, chọn bản ghi và:

	A.
	Nháy nút lệnh Erase Record;
	B.
	Nháy nút lệnh Delete Record;

	C.
	Nhấp nút lệnh Cut Record;
	D.
	Nháy nút lệnh Delete Table;

	Câu 13 : 
	Chế độ trang dữ liệu của bảng không cho phép thực hiện thao tác nào trong các thao tác dưới đây?

	A.
	Thêm/bớt trường của bảng;
	B.
	Thêm bản ghi mới;

	C.
	Xóa bản ghi;
	D.
	Chỉnh sửa nội dung của các bản ghi;

	Câu 14 : 
	Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL trên mạng máy tính?

	A.
	Người dùng cuối;
	B.
	Người lập trình;

	C.
	Người quản trị CSDL;
	D.
	Cả ba người trên;

	Câu 15 : 
	Để tìm kiếm cụm từ nào đó trong bảng, ta thực hiện thao tác:

	A.
	Ctrl + K;
	B.
	Ctrl + P;
	C.
	File ( Find;
	D.
	Edit ( Find;

	Câu 16 : 
	Các đối tượng chính của Access là:

	A.
	Table, Form, Field, Query;
	B.
	Query, Table, Wizard, Form;

	C.
	Field, Record, Table, Query;
	D.
	Table, Query, Form, Report;

	Câu 17 : 
	Dữ liệu của CSDL được lưu ở:

	A.
	Báo cáo (Report);
	B.
	Bảng (Table);
	C.
	Mẫu hỏi (Query);
	D.
	Biểu mẫu (Form);

	Câu 18 : 
	Trong Access, một bản ghi được tạo thành từ dãy các:

	A.
	Tệp;
	B.
	Cơ sở dữ liệu;
	C.
	Trường;
	D.
	Bản ghi khác;

	Câu 19 : 
	Giả sử, trường Email có giá trị là: thptbacai@gmail.com; Hãy cho biết trường Email có kiểu dữ liệu gì?

	A.
	AutoNumber;
	B.
	Currency;
	C.
	Boolean;
	D.
	Text;

	Câu 20 : 
	Khi nhập dữ liệu cho bảng, trường nào không được để trống?

	A.
	Khóa phụ;
	B.
	Mã số (MaSo);
	C.
	Số thứ tự (STT);
	D.
	Khóa chính;

	Câu 21 : 
	Câu nào sai trong các câu dưới đây? Trong chế độ thiết kế mẫu hỏi:

	A.
	Hàng Field dùng để khai báo các trường được lựa chọn;

	B.
	Hàng Criteria để xác định các trường xuất hiện trong mẫu hỏi;

	C.
	Hàng Table thể hiện tên bảng chứa trường tương ứng;

	D.
	Hàng Sort để xác định (các) trường cần sắp xếp;

	Câu 22 : 
	Điều kiện để tạo mối liên kết giữa hai bảng là:

	A.
	Trường liên kết của hai bảng phải cùng kiểu dữ liệu;

	B.
	Trường liên kết của hai bảng phải là chữ hoa;

	C.
	Trường liên kết của hai bảng phải là kiểu dữ liệu số;

	D.
	Trường liên kết của hai bảng phải khác nhau về kiểu dữ liệu;

	Câu 23 : 
	Trong vai trò của con người khi làm việc với các hệ cơ sở dữ liệu, người thiết kế và cấp phát quyền truy cập cơ sở dữ liệu, là người?

	A.
	Người lập trình ứng dụng;
	B.
	Người quản trị cơ sở dữ liệu;

	C.
	Người bảo hành các thiết bị phần cứng của máy tính;
	D.
	Người sử dụng (khách hàng);

	Câu 24 : 
	Trong Access, từ Descending có ý nghĩa gì: 

	A.
	Sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần;

	B.
	Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự số lẻ rồi đến số chẳn;

	C.
	Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự số chẳn rồi đến số lẻ;

	D.
	Sắp xếp dữ liệu theo chiều giảm dần;

	Câu 25 : 
	Để lọc các học sinh có giới tính là "Nữ", ta chọn từ "Nữ" trong trường giới tính tương ứng, sau đó chọn:

	A.
	Record ( Filter ( Filter by Selection;
	B.
	Record ( Filter ( Filter by Form;

	C.
	Edit ( Replace;
	D.
	Record ( Sort ( Sort Ascending;

	Câu 26 : 
	Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để: 

	A.
	Sửa cấu trúc bảng;
	B.
	Lập báo cáo;

	C.
	Tính toán cho các trường tính toán;
	D.
	Nhập dữ liệu;

	Câu 27 : 
	Để xem kết quả của mẫu hỏi sau khi thiết kế, cần:

	A.
	Chọn lệnh Query( Select Query;
	B.
	Nháy chọn biểu tượng  [image: image5.png]


;

	C.
	Chọn lệnh Query ( Update Query ;
	D.
	Nháy chọn biểu tượng  [image: image6.png]


;

	Câu 28 : 
	Trong khi làm việc với cấu trúc bảng, muốn chèn thêm một trường mới, ta thực hiện: 

	A.
	Insert ( Rows;
	B.
	Edit ( Insert Rows;

	C.
	Tools ( Insert Rows;
	D.
	File( Insert Rows;
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